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I. ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA HỌC SINH THCS

1.1. Sự hình thành tự ý thức của học sinh THCS.


Học sinh THCS bắt đầu xuất hiện sự quan tâm đến bản thân, đến những phẩm chất nhân cách của mình, các em có biểu hiện nhu cầu tự đánh giá, nhu cầu so sánh mình với người khác. Các em bắt đầu xem xét mình, vạch cho mình một nhân cách tương lai, muốn hiểu biết mặt mạnh, mặt yếu trong nhân cách của mình.


Sự bắt đầu hình thành và phát triển tự ý thức đã gây nhiều ấn tượng sâu sắc đến toàn bộ đời sống tâm lý của lứa tuổi này, đến hoạt động học tập, đến sự hình thành quan hệ qua lại với mọi người.


Sự tự ý thức của lứa tuổi này được bắt đầu từ sự nhận thức hành vi của mình, từ những hành vi riêng lẻ, đến toàn bộ hành vi và cuối cùng là nhận thức về những phẩm chất đạo đức, tính cách và khả năng của mình.


Đặc điểm quan trọng về tự ý thức của lứa tuổi này là mâu thuẩn giữa nhu cầu tìm hiểu bản thân với kỹ năng chưa đầy đủ để phân tích đúng đắn sự biểu lộ của nhân cách.


Ý nghĩa quyết định để phát triển tự ý thức ở lứa tuổi học sinh THCS là cuộc sống tập thể của các em, nơi mà nhiều mối quan hệ giá trị đúng đắn, mối quan hệ này sẽ hình thành ở các em lòng tự tin và sự tự đánh giá của mình.


Như vậy trên cơ sở phát triển tự ý thức và thái độ nhận thức thực tế, trên cơ sở yêu cầu ngày càng cao đối với chúng, vị trí mới mẻ của các em trong tập thể, đã làm nẩy sinh khát vọng tự tu dưỡng nhằm mục đích phát triển cho bản than những nét tính cách tốt, khắc phục những nét tính cách lạc hậu, những khuyết điểm, sai lầm của mình.

1.2. Sự hình thành tình cảm ở lứa tuổi học sinh THCS.


Tình cảm các em học sinh THCS sâu sắc và phức tạp. Điểm nổi bật ở lứa tuổi này là dễ xúc động, dễ bị kích động, vui buồn chuyển hoá dễ dàng, tình cảm còn mang tính bồng bột. Đặc điểm này là do ảnh hưởng của sự phát dục và sự thay đổi một số cơ quan nội tạng gây nên.. Nhiều khi còn do hoạt động hệ thần kinh không cân bằng, thường thì quá trình hưng phấn mạnh hơn quá trình ức chế, đã khiến các em không tự kiềm chế được. Khi tham gia các hoạt động vui chơi, học tập, lao động các em đều thể hiện tình cảm rõ rệt và mạnh mẽ. Đặc biệt những lúc xem phim, xem kịch … các em có biểu hiện những xúc cảm rất đa dạng, khi thì hồi hộp cảm động, khi thì phấn khởi vui tươi, có khi lại om sòm la hét. Vì thế các nghệ sĩ cho rằng, các em lứa tuổi này là những khan giả ồn ào nhất và cũng đáng biết ơn nhất.
Tính dễ kích động dẫn đến các em xúc động rất mạnh mẽ như vui quá trớn, buồn ủ rủ, lúc thì quá hăng say, lúc thì quá chán nản. Nhiều em thay đổi rất nhanh chóng và dễ dàng, có lúc đang vui chỉ vì một cái gì đó lại sinh ra buồn ngay, hoặc đang buồn bực nhưng gặp một điều gì đó thích thú thì lại tươi cười ngay. Do sự thay đổi tình cảm dễ dàng, nên trong tình cảm của  của các em đôi lúc mâu thuẫn.

1.3. Hoạt động giao tiếp của học sinh THCS với bạn bè.


Sự giao tiếp ở lứa tuổi học sinh THCS là một hoạt động đặc biệt, mà đối tượng của hoạt động này là người khác – người bạn, người đồng chí. Nội dung của hoạt động là sự xây dựng những quan hệ qua lại và những hành động trong quan hệ đó. Nhờ hoạt động giao tiếp mà các em nhận thức được người khác và bản than mình; đồng thời qua đó làm phát triển mộtsố kỹ năng như kỹ năng so sánh, phân tích, khái quát hành vi của bản thân và của bạn, làm phong phú thêm những biểu tượng về nhân cách của bạn và của bản thân.


Đó chính là ý nghĩa to lớn của sự giao tiếp ở lứa tuổi này đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Vì thế làm công tác giáo dục phải tạo điều kiện để các em giao tiếp với nhau, hướng dẫn và kiểm tra sự quan hệ của các em, tránh tình trạng ngăn cấm, hạn chế sự giao tiếp của lứa tuổi này.


Về đặc điểm quan hệ giữa các em trai và các em gái ở lứa tuổi này: Có sự thay đổi cơ bản so với lứa tuổi trước, các em đã bắt đầu quan tâm lẫn nhau, ưa thích nhau và do đó quan tâm đến bề ngoài của mình. Lúc đầu sự quan tâm tới giới khác, các em nam có tính chất tản mạn và biểu hiện còn trẻ con như xô đẩy, trêu chọc các em gái … Các em gái rất bực và không hài long. Về sau những quan hệ này được thay đổi, mất tính trực tiếp, xuất hiện tính ngượng ngùng, nhút nhát, e thẹn, ở một số em điều đó được bộc lộ trực tiếp còn số khác thì được che dấu bằng thái độ thơ ơ, giả tạo “khinh bỉ” đối với khác giới. Hành vi này mang tính chất hai mặt: sự quan tâm đến nhau cùng tồn tại với sự phân biệt nam nữ.


Có nhiều học sinh lớp 8.9, đặc biệt là em gái hay để ý đến vấn đề ai yêu ai, nhưng điều này rất bí mật, chỉ kể cho những người bạn rất thân thiết và tin cậy.


Ở học sinh lớp 6,7 tình bạn nam nữ ít nẩy sinh, nhưng các học sinh lớp 8,9 thì nẩy sinh thường xuyên, sự gắn bó hai bên rất thân thiết và nó giữ một vị trí lớn trong cuộc sống của các em. Tất nhiên quan hệ nam nữ ở lứa tuổi này cũng có thể lệch lạc. Quan hệ về bạn khác giới không đúng mực, đưa đến chỗ đua đòi chơi bời, bỏ việc học tập và những công việc khác. Vì thế công tác giáo dục phải thấy được điều đó, để hướng dẫn, uốn nắn cho tình bạn giữa nam và nữ thật lành mạnh, trong sáng và nó là động lực để giúp nhau trong học tập, trong tu dưỡng.

1.4. Đặc điểm hoạt động học tập ở nhà trường THCS.
Động cơ học tập của học sinh THCS rất phong phú đa dạng, nhưng chưa bền vững, nhiều khi còn thể hiện sự mâu thuẩn của nó.


Thái độ đối với học tập của học sinh THCS cũng rất khác nhau. Tất cả các em đều ý thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của học tập, nhưng thái độ sự biểu hiện rất khác nhau, được thể hiện như sau:

Trong thái độ học tập: từ thái độ rất tích cực, có trách nhiệm, đến thái độ lười biếng, thơ ơ thiếu trách nhiệm trong học tập.

Trong sự hiểu biết chung: từ mức độ phát triển cao và sự ham hiểu biết nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau ở một số em, nhưng ở một số em khác thì mức độ phát triển rất yếu, tầm hiểu biết rất hạn chế.

Trong phương thức lĩnh hội tài liệu học tập: từ chỗ có kỹ năng học tập độc lập, có nhiều cách học đến mức hoàn toàn chưa có kỹ năng học tập độc lập, chỉ biết học thuộc lòng từng bài, từng câu, từng chữ.

Trong hứng thú học tập: từ hứng thú biểu hiện rõ rệt đối với một lĩnh vực tri thức nào đó và có những việc làm có nội dung cho đến mức độ hoàn toàn không có hứng thú nhận thức, cho việc học hoàn toàn gò ép, bắt buộc.


Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra, để giúp các em có thái độ đúng đắn với việc học tập thì phải:

Tài liệu học tập phải súc tích về nội dung khoa học.

Tài liệu học tập phải gắn với cuộc sống của các em, làm cho các em hiểu rõ ý nghĩa của tài liệu học.

Tài liệu phải gợi cảm, gây cho học sinh hứng thú học tập.

Trình bày tài liệu, phải gợi cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu tài liệu đó.
Phải giúp đỡ các em biết cách học, có phương pháp học tập phù hợp.
II. TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
2.1. Sự cần thiết của tư vấn học đường

Tư vấn học đường ngày càng trở nên cần thiết vì:
2.1.1. Đối với học sinh.
Gặp khó khăn trong học tập.


Trong sinh hoạt đoàn thể, giao tiếp bạn bè, khó hiểu nhau lung túng trong quan hệ và cách đối xử.

Giới tính, tình cảm chưa hiểu hết bản chất, có những hành vi không phù hợp đưa đến sự bạo hành…


Vướng mắc trong quan hệ gia đình.

Vướng mắc trong quan hệ thầy trò…

2.1.2. Đối với giáo viên, nhân viên.

Vấn đề gia đình, quan hệ đồng nghiệp, cấp trên…

Đề ra các biện pháp giáo dục áp dụng cho học sinh.


Tìm cách thức tốt nhất để phối hợp giáo dục với cha mẹ học sinh.

2.1.3. Đối với cha mẹ học sinh.

Lúng túng trong cách cư xử với con.


Cần người làm cầu nối giữa cha mẹ và học sinh.

Giải thích và giúp đỡ con khi con phát triển.
Thắc mắc về kết quả đánh giá của giáo viên.

Một nhà trường thân thiện cần được đề cao, bên cạnh hình thức kỉ luật phải có hình ảnh nhà giáo dục biết lắng nghe, chia sẻ những khó khăn là rất cần thiết.

2.2. Mục đích của tư vấn học đường bậc THCS
Giúp học sinh định hướng vào loại hình trường lớp tiếp theo sau trung học cơ sở hay định hướng nghề nghiệp liên quan đến các tiêu chí yêu cầu đầu vào của trường nghề, đến khả năng tài chính, kể cả thông tin tìm việc, thông tin về các chương trình học việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ quan có nhu cầu. 
Giúp học sinh hiểu biết các vấn đề kinh tế xã hội, những vấn đề liên quan đến hành vi, nhân cách cá nhân để dễ dàng tìm việc; 
Chú trọng các vấn đề tư vấn bảo vệ và phát triển học sinh, động viên và đẩy mạnh sự trưởng thành của học sinh về mặt nhân cách, quan hệ xã hội, và tinh thần, khả năng học tập, giúp cho chúng hiểu biết, thực hành tốt kỹ năng sống, vượt qua những khó khăn trở ngại trước khi bị rơi vào tệ nạn ( uống rượu, thuốc lá, ma túy…),
Giúp trẻ thoát khỏi sự lạm dụng từ trong, hoặc  ngoài gia đình gây ra…
III. CÁC KỸ NĂNG TƯ VẤN TÂM LÝ( THẤU CẢM)
3.1. KỸ NĂNG GIAO TIẾP  
3.1. 1. Hạ cảm xúc tiêu cực, an tâm thân chủ.

3.1.1.1. Để tạo cho thân chủ cảm thấy thân thiện, bình an tư vân viên phải có kỹ năng?

- Kỹ năng bắt cầu( Từ thế giới tư vấn viên sang thế giới của thân chủ và ngược lại)

Giao tiếp trực tiếp ban đầu trong tư vấn tâm lý là phương tiện giúp tư vấn viên xây dựng cầu nối với thân chủ, tạo điều kiện cho thân chủ hiểu biết về tư vấn viên, tin tưởng, ủy thác tâm sự, vấn nạn của mình nhờ tư vấn viên phân giải, giúp đỡ. Giao tiếp trực tiếp ban đầu giữa tư vấn viên với thân chủ là sự giới thiệu bắt cầu vào thế giới người đối diện, là sự tương tác, trong phút giây ban đầu gặp gỡ đầy ấn tượng.( TVV hòa âm với đối tác, điều chỉnh mình qua tấm gương phản chiếu của thân chủ) 

- Kỹ năng trải tình thương

Tư vấn viên phải tập trung chú ý, sử dụng kỹ thuật phản ánh tinh tế. Với tâm nguyện nghề nghiệp vì người khác lúc nào nào cũng lưu ý đến mối quan hệ tốt đẹp giữa bản thân và thân chủ, biết giữ tư thế, khoảng cách cần thiết giữa hai người, quan sát thân chủ và kiểm soát mình. Làm sao để thân chủ thấy an long. Tạo mối quan hệ tốt là điều kiện tiên quyết và thiết yếu của một cuộc tư vấn, nhất là tư vấn với học sinh, thân chủ nhỏ tuổi. 

3.1.1.2. Phải bắt đầu giới thiệu với giọng điệu như thế nào?

Chủ yếu của giai đoạn giao tiếp là ánh mắt, nụ cười phải hòa cùng lời nói và lời nói phải hòa cùng âm giọng của thân chủ. Thường tùy thuộc thần sắt của TVV biểu hiện qua thái độ, ý nguyện, nét mặt, trang phục, nghệ thuật mở lời, cách thu phục cảm tình, cách đặt vấn đề và dẫn dắt câu chuyện làm hạ cảm xúc tiêu cực của thân chủ từ từ mở cánh cửa từng bước vào sâu tâm trạng, được thân chủ chấp nhận.Thông thường TVV là người không có khuyết điểm nào lớn về thể chất, từ ánh mắt đến nhân đáng biểu hiện tướng diện nghiêm chỉnh, hòa nhã, có tâm hồn bình an tự tại.

3.1.1.3. Hợp hướng cảm trong giao tiếp ban đầu cụ thể như thế nào?

- Môi trường: Trước hết là khung cảnh nơi gặp gỡ phải phù hợp cho buổi nói chuyện riêng( có phòng làm việc để tư vấn, hoặc nơi khác nhưng đãm bảo yên tĩnh, riêng tư lịch sự, có một ít sách báo, tranh ảnh trang trí, có nước uống, kẹo ngọt thấm giọng mời khách, không ngồi đối diện cách một cái bàn...). Hãy lắng lòng và giúp thân chủ lắng lòng, từng bước giảm các cảm xúc tiêu cực: khủng hoảng, khóc lóc, than vãn, buồn, giận, lo âu... đến khi đạt được một mức độ trầm tĩnh cần thiết mới  có thể bắt cầu giới thiệu sơ giao.
- Nguyên tắc : Tư vấn viên với lời lẽ hòa nhã, biết tôn trọng cảm xúc, và biết tìm cách giảm cảm xúc tiêu cực (lo sợ, khóc lóc, kể lể..), chú trọng gây cảm tình hơn là lý sự, hoặc vội vàng tìm kiếm nguyên nhân, khuyên bảo..

-Lòng chân thành và thiện chí lắng nghe : Giao tiếp ban đầu khi giới thiệu của tư vấn viên trong thực tế đòi hỏi lòng chân thành và thiện chí tỏ lòng mong cầu lắng nghe, tìm hiểu, góp phần chia sẻ những khổ đau, rối rắm của người khác. Lòng chân thành và thiện chí đó trong tiếp xúc ban đầu là một hấp lực thu hút cá nhân đầy ấn tượng nhân ái, dễ dàng tạo nên kênh giao tiếp thân thiện và hợp tác. 

3.1. 2.  Các loại ngôn ngữ và thủ thuật kết thân trong giao tiếp.
3.1.2.1. Các loại ngôn ngữ trong giao tiếp.

· Diển đạt không lời trong giao tiếp:

Không gian:  Tránh vật cản giữa hai người, không ngồi quá xa hay quá gần
Tiếp xúc trực tiếp: Đặt tay lên vai thân chủ trong câu chuyện tự nhiên, hoặc nắm tay khi thăm hỏi, truyền hơi ấm, gần gũi. Dĩ nhiên, không phải là cử chỉ suồng sã.

Biểu hiệu thái độ: Lắng nghe, nghiêng người, nhìn vào mắt thân chủ, gật gù, phản ảnh...

Biểu lộ quan tâm: Tất cả cử chỉ dáng điệu, vẻ mặt giọng nói đều tập trung bày tỏ sự quan tâm, 

tôn trọng thân chủ.
Tạo thư giản: Tạo không khí thư giản sau một đoạn nắm bắt vấn đề.
· Diễn đạt bằng ngôn ngữ:
Điều chỉnh âm giọng, hòa với âm giọng thân chủ

* Giọng  cao :  Gây cảm xúc hình dung

* Giọng trung: Gây cảm xúc thính giác

* Giọng thấp :  Gây cảm xúc xúc cảm    




Tránh ngắt lời thân chủ, không lên giọng phán xét, không thương hại ban ơn. Chú trọng tình cảm, giảm tiêu cực cảm xúc hơn là lý sự.

3.1.2.2. Vì sao hình thức vấn đàm trong giao tiếp thường là câu hỏi mở?

Thường câu hỏi mở trong tư vấn là kỹ thuật hướng câu chuyện vào nội tâm thân chủ. Những câu hỏi như“Em nghĩ gì khi bỏ nhà đi?” “Em phản ứng thế nào khi người ta cố gây ra sự việc như vậy?”... khiến thân chủ có dịp kiểm tra lại tâm tư, tình cảm của mình. Từ đó, thân chủ có thể tìm ra những điều mình đã nghĩ và đã cảm thấy bây giờ có còn phù hợp không? Điều nào là tích cực cần phát huy, điều nào là tiêu cực không thật, không hợp lý cần khắc phục, cần điều chỉnh hoặc phải đấu tranh thay đổi. Nhưng trong giao tiếp ban đầu , câu hỏi mở chỉ dừng lại ở mức sơ giao thông thường, những chuyện sự trước mắt, chuyên thời tiết, thời sự nhằm tạo sự thỏa mái diễn đạt, làm quen,gây cảm tình. Vì giữa tư vấn viên và thân chủ còn xa lạ. Mỗi người còn ở trong những thế giới khái niệm, tư tưởng, quan điểm và cách ứng xử khác nhau, nhất là đối với những vấn đề riêng tư của mỗi người. Do đó, dù cùng tiếng nói, nhưng có những từ  ngữ, cách diễn tả khác nhau, có thể đưa đến sự hiểu lầm thiện chí của nhau, vì nhân sinh quan và quan điểm nhìn nhận thế giới  khác nhau. Cần có nghệ thuật sử dụng đúng lúc, đúng nơi lời chào hỏi, nụ cười, tất cả ngôn ngữ cử chỉ không lời, tùy người, tùy việc, sao cho phù hợp, tạo những ấn tượng tốt đi vào lòng người. Tư vấn viên mở lời đúng lúc, âm giọng hiền hòa tình cảm, trải tình thương và phát tín hiệu cảm thông. 
3.1.2.3. Làm thế nào để khích lệ thân chủ tiết lộ những tình tiết của vấn đề?

Hãy nhớ tên thân chủ, tự nhẩm lại nhiều lần, thử gọi đúng tên của họ một cách trân trọng đi kèm với nụ cười cảm thông. Bỏ qua những lời thăm hỏi ẩn ý lý lẽ phải trái, hay những từ ngữ có ý trấn an vì còn sơ giao. Lời chào hỏi ban đầu vui vẻ, thỏa mái đem đến sự thân thiện, là một khích lệ để thân chủ đi vào câu chuyện. Để vào chuyện tư vấn viên cũng chuẩn bị cho mình tư thế đầy đủ những điều kiện cơ bản của nghiệp vụ tư vấn: Sự trung thực chân thành; sự chấp nhận yêu thương vôđiều kiện; Sự thấu cảm sẵn sàng lắng nghe và hiểu biết. 
Tư vấn viên phải mở rộng tấm lòng, với nghệ thuật giao tiếp được huấn luyện giới thiệu khung cảnh, con người trong không gian tư vấn, giải thích về công việc nếu có yêu cầu, nhằm khuyến khích thân chủ làm quen với khung cảnh và con người của tư vấn viên. Nên nhớ dài dòng chi tiết vào lúc này là rất bất lợi. Mục đích làm quen và nắm được tình hình chung mà không cần một cuộc phỏng vấn chi ly là đạt yêu cầu công tác giao tiếp ban đầu.


3.2. KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG: 


3.2.1. Lắng nghe tích cực, khai thác thông tin.


* Kỹ năng truyền thông là gì? 


Là sự luân chuyển thông tin từ người này sang người khác theo hai chiều tương tác với nhau( chú trọng kỹ năng lắng nghe, khai thác thong tin và kỹ năng định hướng vấn đề).
* Trong truyền thong vì sao biết khích lệ và cũng biết chờ?( sử dụng dấu lặng trong vấn đàm)

Trong khi khích lệ thân chủ trình bày câu chuyện  về những vấn đề mà thân chủ đang suy nghĩ với cảm xúc đang  dâng trào trong nội tâm, có những khoảng lặng cần thiết: thân chủ đang hồi tưởng,  hoặc đang xúc động, hoặc đang tìm lời diễn tả....giống như bản nhạc có những khoảng lặng cần thiết. Những lúc đó nếu tư vấn viên vụng về, đôn đốc nôn nóng hoặc để câu chuyện bị đứt quảng quá lâu, làm cho thân chủ quên hết những điều muốn nói, hoặc nói lãng, nói lạc chủ đề đang trình bày...

Thật ra, sự im lặng cần thiết trong mạch câu chuyện đang kể, thường nói lên cảm xúc của thân chủ, không phải chỉ cảm xúc đã qua, mà là những cảm xúc đang diễn tả. Sự im lặng chờ đợi thụ động là thái độ tôn trọng thân chủ, nhưng cách lợi dụng sự im lặng để củng cố chuyển đoạn, hoặc thư giản im lặng hoàn toàn là một nghệ thuật chấm phá, tô đậm những nét chính của vấn đề đang trình bày. Có nhiều trường phái tán đồng, thậm chí có khi đề nghị thân chủ nhắm mắt lại, thư giản im lặng một vài phút khi thân chủ quá xúc động không diễn tả,được hoặc càng diễn tả càng nhớ đến những cảm xúc tiêu cực cũ, làm mất ổn định định tâm hồn trong chuyện kể. 

Ngoài những trường hợp đặc biệt, đơn giản vào những lúc đó, tư vấn viên nên phản hồi lại những thông tin đã nghe được một  cách tự nhiên, hoặc chuyển đoạn bằng những câu hỏi mở khác ở một góc cạnh khác của vấn đề. Hoặc lợi dụng những khoảng trống này để soát xét chiến lược thu thập thông tin từ thân chủ.
* Lắng nghe tích cực là gì?
Lắng nghe tích cực là cách lắng nghe để hiểu ý nghĩa của vấn đề.

Lắng nghe tích cực là một cách lắng nghe có phản hồi, tập trung hướng về người nói, không bày tỏ ý kiến hoặc phán xét, để tâm hoàn toàn theo dõi câu chuyện. 

Điều quan trọng  là quan sát ngôn ngữ hành vi của thân chủ và nhờ giải mã được loại ngôn ngữ này tư vấn viên mới hiểu được chính xác những gì thân chủ đang trình bày và có thể diển giải lại theo cách thái, ngôn ngữ của thân chủ. Không nhất thiết lắng nghe là đồng ý với người nói nhưng phải nói lại một cách đơn giản xác định những gì đã nghe. Người nghe tích cực có thể nghe cả những cảm xúc đang dâng lên của người nói, nên người nghe không chỉ lập lại những gì đã nghe, còn có thể diễn tả nhấn mạnh cảm xúc như sử dụng câu: Hình như bạn cảm thấy tức giận, hoặc bạn cảm thấy tuyệt vọng vì...

Lắng nghe có lợi ích giải quyết xung đột. Trong các cuộc xung đột cá nhân thường mâu thuẩn, người này bác bỏ người kia, phe này chống đối phe kia để tự vệ, đưa đến sự bộc phát công kích hoặc từ bỏ ra đi. Nếu một trong hai bên hiểu được bên kia, qua quá trình lắng nghe, có thể tạo ra một bầu không khí hợp tác, tăng cường khả năng cộng tác và giải quyết xung đột.

Lắng nghe tích cực thường không hiệu quả khi người nghe bị xao lãng, hoặc người nói sử dụng ngôn ngữ quá kích động, các từ vựng không rõ nghĩa, khác biệt về văn hóa, bịảnh hưởng bởi các định kiến, bởi tiếng ồn...hay thời gian nghe vượt quá giới hạn trung bình mà một người có thể tập trung.

* Các cách phản hồi.

Phản hồi đơn giản
Phản hồi đơn giản thường chỉ một tiếng hai tiếng không thành câu, nhưng rất nhiệt tình đang theo dõi câu chuyện từ đều lạ này sang điều mới khác…Thường it nhất là :   ừ hử, vâng, à như thế, như thế sao, vậy hả…

Phản hồi tóm lược

Kỹ thuật phản hồi tóm lượt là nói lại bằng từ ngữ cuả mình một cách cô đọng, rõ ràng hơn điều mà thân chủ vừa bày tỏ và đạt được sự tán thành của thân chủ. Kỹ thuật phản ảnh là cách thức vận dụng cơ chế đặt câu hỏi thích hợp và lắng nghe, còn gọi là lắng nghe tích cực, lắng nghe có phản hồi.

Phản hồi soi sáng
Đặt câu hỏi thích hợp và lắng nghe để thấu cảm hoàn cảnh bức xúc mà thân chủ chưa tiện hoặc không dám thổ lộ; giúp thân chủ cảm thấy được quý trọng, được cảm thông hiểu biết và quan tâm, thúc đẩy thân chủ có ý muốn được chia sẻ. Một mặt khác, cũng giúp tư vấn viên biết được thân chủ của mình đã hiểu vấn đề như thế nào, trên bình diện nào, có khiếm khuyết không?

Kỹ thuật phản hồi soi sáng còn giúp tư vấn viên chắc chắn rằng mình không suy diễn quá xa và hiểu đúng vấn đề của thân chủ và cả những ẩn ý của nó. Nếu hiểu sai, thì thân chủ có thể giải thích thêm và điều chỉnh kịp thời.

3.2.2. Định hướng, sơ bộ xác định vấn đề.
3.2.2.1. Vì sao cần lưu ý ngôn ngữ không lời và phải tập trung khai thác thông tin cần thiết có liên quan?
Trong câu chuyện vấn đàm, tư vấn viên thường phạm lỗi nói nhiều, sử dụng ngôn ngữ hoa mỹ, lôi cuốn thân chủ hoặc say sưa nói về mình, hoặc bàn luận quá nhiều khi chưa nắm hết dữ liệu,hoặc đi quá xa tìm kiếm những thông tin không liên quan . Điều cấm kỵ nhất đối với tư vấn viên tâm lý là nói nhiều, khi cần nói có thể diễn tả bằng thái độ, cử chỉ tế nhị. Khuyến khích sử dụng ngôn ngữ không lời. Tránh hỏi nhiều câu hỏi liên tục, hỏi với giọng phỏng vấn, điều tra, đoán ý, đón ý, quy trách,  ngắt lời thân chủ.

Có những thân chủ e ngại đến mức không thích nói ra điều gì, nhưng muốn tư vấn viên cảm thông chia sẻ; Tư vấn viên phải từ tốn, từng bước trao đổi những chuyện xa đề, nhưng không thể quên mục tiêu trao đổi thông tin về chủ đề đang tìm hiểu. Đôi khi thái độ im lặng ở một giai đoạn nào đó trong câu chuyện cũng là một thông tin cần phân tích, không nóng vội. 

Một điểm quan trọng nữa là tư vấn viên phải giỏi kỹ năng giải mã ngôn ngữ không lời của thân chủ. Sự hiểu lầm sẽ đưa đến nhiều điều tệ hại dây chuyền. Buổi tư vấn sẽ hoàn toàn thất bại, không thể tái lập mối quan hệ, học sinh là thân chủ nhỏ thường không dùng lời để diễn tả hết những đều muốn nói, buộc tư vấn viên giải mã, từđó có thể khai mởđược nhiều khía cạnh.

Thông thường thân chủ trong nhà trường, khó mà thổ lộ điều gì riêng tư với tư vấn viên, mặc dù hoàn cảnh cho phép bảo đảm bí mật giữa 2 người tư vấn viên và thân chủ, do đó sự im lặng, diễn tả ngôn ngữ bằng ánh mắt, nụ cười của tư vấn viên có tính quyết định trong quá trình khái mở giai đoạn truyền thông , tương tác cung cấp thông tin hiệu quả.

3.2.2.2. Lợi ích của truyền thông sử dụng câu hỏi mở?
Kỹ năng truyên thông giúp cung cấp những thông tin thích đáng, cần thiết, rõ ràng, đầy đủ. Tư vấn viên không nói quá về tầm quan trọng, tránh cung cấp thông tin một chiều, giải thích phù hợp văn hóa, trung thực thật thà.

Trong truyền thông thông tin được truyền đạt 2 chiều, truyền thông trong tư vấn là sự hầu chuyện tương tác giữa tư vấn viên và thân chủ. Tư vấn viên phải thông sáng, tĩnh táo, nắm bắt kịp thời ý nghĩa của thông tin qua câu chuyện kể hoặc trả lời của thân chủ sẽ nhìn thấy vấn đề kịp thời tìm hiểu qua các động thái vấn đàm tương tác phù hợp.

Đến giai đoạn, một số góc cạnh của vấn đề sắp bộc lộ. Để đi sâu hơn nữa vừa có tính xá tín vừa có tính chữa trị, tư vấn viên phải có kỹ năng đặt câu hỏi hướng nội để thân chủ nói thêm về cảm xúc, về diễn biến bên trong thân chủ, và tự thân chủ có thể thấy đúng, sai không cần phân tích. 


3.3. KỸ NĂNG KHƠI DẬY: (Khám phá vấn đề)

3.3.1. Thăm dò mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của vấn đề.


* Những thủ thuật.

Quan sát hệ thống;  Phân tích, chia nhỏ vấn đề, đề nghị thân chủ đề xuất giải pháp khả thi; Khám phá vấn đề qua đề nghị thân chủ đóng vai, đối đầu trong êm dịu của vở kịch; Tổng hợp, gợi ý kết luận.

* Nghệ thuật quan sát, đánh giá của tư vấn viên như thế nào?

Một buổi nói chuyện chưa nắm hết, sẽ hẹn lần thứ hai, lần thứ ba là chuyên gia tâm lý, tư vấn viên phải kiên trì, thông sáng, tĩnh táo trước vấn đề khó khăn của thân chủ. Những gì tư vấn viên thu nhận được có thể là hậu quả của một sự kiện có nguyên nhân sâu xa, chưa chẩn đoán được; vìđó chỉ là triệu chứng của một căn bệnh trầm kha, từ vô thức theo học thuyết Freud, từ nguyện vọng, từ những nhu cầu cơ bản bịẩn ức, bị thế lực, ảnh hưởng những hành vi thô bạo trong gia đình, hay tai vạ mang đến từ cộng đồng, từ thiên nhiên, hình thành nếp sống nếp suy nghĩ lệch lạc…

Ai cũng có nhu cầu muốn vươn lên sau khi thỏa mãn những nhu cầu sống còn, họ muốn được bảo vệ, họ muốn được tôn trọng, họ muốn được thăng hoa như Maslow mô tả. Còn ở thân chủ của mình thì sao? Họ bịức chếđến mức độ nào? Nên nhớ, con người khi bị dồn đến chân tường thì không lường được phản ứng của họ. Lương tâm, đạo lý, những thứ“siêu tôi”, cóảnh hưởng gì vào lúc này đối với thân chủ mình…

* Thủ thuật chia nhỏ vấn đề.
Có lúc phải chia vấn đề ra từng phần nhỏ, xác định rõ các biện pháp nào can thiệp vào môi trường, biện pháp nào can thiệp vào bản chất hành vi. Trong thực tế, tư vấn viên còn sử dụng cách tác động thân chủ bằng phương thức đưa ra “người mẫu”, là người cùng hoàn cảnh đã trải qua, thắng vượt được. Đây là giải pháp phân tích đồng dạng, gây hứng thú cho thân chủ. Tư vấn viên có thể đi xa hơn việc phê bình người mẫu, góp ý của thân chủ về người mẫu, bằng cách cho thân chủ đóng phim, đóng kịch nếu họ là người mẫu thì trong tình huống này phải hành xử ra sao? Thế nào là hợp lý? làm thế nào để thực hiện những điều hợp lý đó…?

3.3.2 Hỗ trợ thân chủ đề ra và lựa chọn giải pháp.
* Thế nào là khơi dây đối đầu trong êm dịu và đóng vai thay.

Khơi dậy là kỹ thuật đặt câu hỏi giúp thân chủ tìm hiểu nguyên nhân, cung cấp thông tin phù hợp, trên cơ sở đó gợi hướng hành động. Tránh cho lời khuyên, chỉ cho lời khuyên khi vấn đề đã rõ một cách tế nhị, bằng một câu hỏi gợi lời khuyên.

Nếu tiếp xúc với nhau mà cố ý làm đẹp lòng nhau để trục lợi. Hay chịu đựng làm mặt vui vẻ bên ngoài thì không phải là cảm thông. Cảm thông không phải là săn đón dồn dập, lời lẽ nương chiều. Cảm thông là những gì tốt đẹp khi tư vấn viên mở lời chào và thăm hỏi đúng lúc trong ánh mắt chứa chan tình cảm phát xuất từ đáy lòng.

Có lúc phải sử dụng kỹ thuật “đối đầu trong êm dịu” , hoặc sử dụng kỹ thuật sắm vai “giả tình huống”” tình huống giảđóng vai thay”.  Để thân chủ trãi nghiệm như thật, từ cảm xúc, suy nghĩ của vai diễn,  đề nghị suy nghĩ, chọn lựa. Để khơi dậy, tư vấn viên có khi cần phải gieo lo lắng cho thân chủ về những hậu quả do quan điểm, quyết định sai lầm của thân chủ gây ra, vào lúc phù hợp với thân chủ.

* Làm thế nào để tổng hợp và tìm ra giải pháp cho thân chủ

Nguyên tắc là không gợi ý khi thân chủ chưa thấy vấn đề. Phải qua giai đoạn khơi dậy, vấn đề đã hé lộ, gợi ý lúc này chỉ là xác tín vấn đề làm cho thân chủ thấy rõ hơn, có lúc vấn đềđược lật qua, lật lại nhiều lần nhiều góc cạnh, mới thấy được sự toàn diện, rõ ràng của vấn đề.

Giải pháp tìm ra không phải do tư vấn viên gợi ý, khi thân chủ chưa đề nghị một số biện pháp theo ý thân chủ trong tình thế như vậy. Thân chủ là người hiểu rõ về họ nhất. Họ là chuyên gia giải quyết vấn đề chứ không phải là tư vấn viên. Những thao tác này thể hiện khi tư vấn viên đã vận trí tuệ, tổng hợp từ những thông tin ban đầu, thông tin trong truyền thông, quá trình tương tác vấn đàm với tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của người làm tư vấn được rèn luyện. Kỹ năng tổng hợp giúp tư vấn viên định hướng câu chuyện mà không bó buộc thân chủ phải nhìn nhận vấn đề quá sớm, không thúc bách một kết luận vội vả sau khi nhận được một số thông tin chưa đầy đủ. Có những tư vấn viên ngay từ đầu, họ đã linh cảm một kết luận của vấn đề, hình thành định kiến để từ đó mọi tư tưởng hành vi và quá trình khai thác thông tin qua giai đoạn truyền thông, khơi dậy  đều hướng đến mục tiêu khai thác đã định. Sự thiếu dè dặt, coi thường sự lắng nghe, chia sẻ trong quá trình tư vấn cho thấy họ chỉ là người tư vấn cung cấp sự hiểu biết, cung cấp thông tin bình thường chứ không phải là nhà tâm lý, đang chia sẻ, chẩn đoán tâm bệnh của thân chủ.

Khi tiến hành hỏi thêm với nhiều câu gợi ý, không phải là gợi ý với chủ quan của tư vấn viên, mà qua phân tích và khám phá của hoạt dộng truyền thông và khơi dậy, đã cho thấy vấn đề cần được xem xét ở một số mặt hàm ẩn, những ẩn ức chưa được giải tỏa, thân chủ chưa nhìn nhận với tất cả tấm lòng, và sự hiểu biết của mình.

Vấn đề còn lại là phải giúp thân chủ liệt kê các giải pháp,phân tích từng giải pháp tính khả thi và các nguồn lực hỗ trợ có liên quan. Giải pháp được chọn là giải pháp phù hợp với sở trường, nguyện vọng và hoàn cảnh thực hiện, kiểm tra. Không có giải pháp nào là toàn hảo , nhưng quyết tâm của thân chủ là yếu tố chủ yếu và sự kiểm tra, hướng dẫn của tư vấn viên là cần thiết.


3.4. KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ HỢP ĐỒNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
3.4.1 Kỹ năng  hỗ trợ quyết định.
Hầu hết cá tư vấn viên đều cho rằng kỹ năng này là không cần thiết phải đào tạo. Tuy vậy, chính những khó khăn mà nhiều thân chủ không vượt qua được là sau khi chọn con đường điều chỉnh, con đường đã sáng tỏ nhưng thiếu cân nhắc bàn luận của tư vấn viên, đã làm kết quả tư vấn không tòan vẹn.
Hầu hết thân chủ có thể lờ mờ thấy được mục tiêu cuối đường hầm của cuộc sống, nhưng thiếu động viên, thiếu sự săn sóc, nhất là thiếu hiểu biết trong xây dựng một kế hoạch khả thi và không ai giúp đỡ huy động các nguồn lực từ bản thân, từ gia đình, cộng đồng, hội đoàn, động viên ý chí, sức mạnh tập thể cuả nhóm, của cộng đồng, từ bước kiểm tra, điều chỉnh, tăng tốc, đúng tiến độ.
3.4.1 Khi nào thì kết thúc quan hệ tư vấn và cách kết thúc ra sao?
Khi hai bên đạt được giải pháp và điều kiên tư vấn, thân chủ điều tiết và làm chủ được hành vi của mình. Cũng có lúc phải chuyển ca khi thân chủ không thấy hứng thu hoặc không phù hợp chuyên môn TVV. Cần thông bào cho thân chủ trước về việc kết thúc.
Trường hợp thân chủ không muốn chấm dứt TVV phải khéo léo thông báo và từng bước thực hiện chấm dứt tránh đột ngột, gây hụt hẫng. Cần lưu ý là phải để lại ấn tượng tốt đẹp khi chia tay. 

Tóm lại kỹ năng tư vấn tâm lí đòi hỏi điều kiện tiên quyết là sự thắng vượt thành tựu trong đời sống cá nhân của TVV, tỏa ra một phong cách song khoa học, dung dị, bình an và một lí tưởng vì sự nghiệp học tập và rèn luyện của học sinh.
IV. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TỐT
4.1. Tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm :
Bên cạnh công tác giảng dạy , công tác chủ nhiệm cũng đóng một vai trò khá quan trọng . Giáo viên chủ nhiệm bên cạnh việc làm hồ sơ sổ sách , thông báo những thông tin quan trọng với Ban giám hiệu , Đoàn , Đội , giáo viên chủ nhiệm còn phải là người hiểu tâm lý của lứa tuổi thiếu niên , học sinh THCS để có thể động viên khuyến khích khi các em học sa sút hay có chuyện buồn trong gia đình , kịp thời uốn nắn , nhắc nhở khi các em gặp phải sai lầm . Ngoài ra , giáo viên chủ nhiệm còn phải là người tận tình hướng dẫn khi các em chưa biết chọn phương pháp nào để có thể có kết quả học tốt .
4.2. Nội dung công tác chủ nhiệm :
Trong công tác của giáo viên chủ nhiệm ,theo tôi bao gồm những nội dung chính như sau :
4.2.1. Bầu ban cán sự lớp :
Bước đầu tiên khi gặp lớp chủ nhiệm , bên cạnh việc nắm sĩ số , lý lịch , kết quả học tập năm trước của các em .... , công tác bầu ban cán sự lớp đóng một vai trò rất quan trọng . Ban cán sự lớp có nhiệm vụ quản lý lớp khi giáo viên chủ nhiệm vắng mặt . Lớp có tự quản lý tốt hay không còn tùy thuộc vào uy tín của các em trong ban cán sự lớp , đặc biệt là lớp trưởng . Nếu trong lớp chủ nhiệm có em học sinh đã từng làm lớp trưởng thì giáo viên chủ nhiệm có thể chọn em học sinh đó làm lớp trưởng lớp mình . Nếu lớp chủ nhiệm không có em học sinh nào đã từng làm lớp trưởng , giáo viên chủ nhiệm có thể nhờ các em học sinh trong lớp chọn ra một em trong số các em học sinh có học lực khá , giỏi . Khi để các em học sinh tự chọn , các em học sinh sẽ tin tưởng bạn mình và hợp tác với mọi công tác do trường , hay Đội có hiệu quả hơn . Sau khi đã bầu lớp trưởng , giáo viên chủ nhiệm chọn một em học sinh học giỏi nhất lớp làm lớp phó học tập, một em học sinh nam học khá , giỏi phụ trách công tác lớp phó lao động . Ngoài ra sau khi đã phân tổ , giáo viên chủ nhiệm nhờ các em học sinh trong mỗi tổ chọn ra một em học sinh làm tổ trưởng , một em khác làm tổ phó . Khi bầu ra bất cứ chức vụ nào trong lớp , nhất thiết học sinh đó phải là học sinh có học lực từ khá trở lên và phải được sự đồng ý của tập thể lớp .
4.2.2. Ổn định nề nếp :
Đây là công tác rất quan trọng và khó khăn . Trong việc này giáo viên chủ nhiệm không chỉ có nhiệm vụ ổn định lớp trong tiết học của mình mà còn có nhiệm vụ nhắc nhở các em học sinh trật tự trong tất cả các giờ học và thực hiện tốt nội quy nhà trường . Để có thể làm việc này tốt giáo viên chủ nhiệm cần giao nhiệm vụ quản lý lớp và báo cáo tình hình nề nếp mỗi tuần cho em lớp trưởng . Mỗi tuần giáo viên chủ nhiệm cần thống kê , khen ngợi những em học sinh không vi phạm hay có tiến bộ , xử lý những học sinh vi phạm tùy theo mức độ từ việc đổi chổ ngồi , phê bình trước lớp , viết bản tự kiểm , mời phụ huynh học sinh .....
4.2.3. Vệ sinh trường lớp :
Để có thể làm tốt công tác nhắc nhở các em học sinh trực nhật lớp và giữ vệ sinh trường lớp , giáo viên chủ nhiệm cần yêu cầu em lớp phó lao động thống kê tình hình trực nhật lớp và giữ vệ sinh trường lớp . Khi phân công trực nhật lớp , giáo viên chủ nhiệm cần phân ra bốn  tổ , và mỗi tổ quét một ngày trong tuần và mỗi tổ trưởng có nhiệm vụ phân công các bạn trong tổ quét lớp thay phiên mỗi tuần .Khi phân công như vậy , tôi nhận thấy các em học sinh không chỉ có thể nhớ được ngày tổ mình quét lớp mà còn giúp cho em lớp phó lao động có thể dễ dàng hơn trong việc báo cáo tổng kết hàng tuần cho giáo viên chủ nhiệm . Khi tuần nào có một tổ không quét lớp thì tôi sẽ phân công tổ đó quét cả tuần sau , các tổ khác được nghỉ . Khi trong tổ có em học sinh không quét lớp theo sự phân công của tổ trưởng thì tuần sau em học sinh đó sẽ quét lớp một mình theo thứ tự ngày mà giáo viên chủ nhiệm đã phân công ngay từ đầu năm , các em học sinh khác trong tổ sẽ được nghỉ .
4.2.4. Hình thành nhân cách :
Trong công tác chủ nhiệm , việc hình thành nhân cách , tạo cho các em học sinh trở thành người tốt , có đạo đức tốt rất khó khăn . Công việc này đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải hợp tác tốt với các giáo viên bộ môn khác , ban giám hiệu nhà trường và cả tổng  phụ trách đội để tiện việc theo dõi và nhắc nhở kịp thời khi các em học sinh mắc phải sai lầm . Như chúng đã biết việc hình thành nhân cách cho các em học sinh hay là việc các em học sinh có lễ độ hay có đạo đức hay không nó tùy thuộc vào ba yếu tố : gia đình , nhà trường và xã hội . Trong đó yếu tố gia đình và xã hội đóng một vai trò khá quan trọng . Vì vậy khi các em học sinh vi phạm , trước hết giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ nhắc nhở , giáo dục các em khi mắc phải sai lầm đặc biệt trong việc thực hiện tốt nội quy học sinh . Nếu sau khi nhắc nhở các em học sinh chưa có chuyển biến tốt thì giáo viên chủ nhiệm nên báo với gia đình để nhờ phụ huynh học sinh chú ý đến con em mình và kịp thời nhắc nhở . Sau đó tùy theo mức độ mà giáo viên chủ nhiệm có nên báo với Ban giám hiệu hay tổng phụ trách đội  để cần sự hợp tác hay không.
4.2.5. Học tập :
Trong những công tác chính của công tác chủ nhiệm , đây là công việc rất quan trọng . Giáo viên chủ nhiệm không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy tốt môn học của mình mà còn có nhiệm vụ nhắc nhở các em học sinh phải học tốt tất cả các môn . Để công tác này được thực hiện tốt , giáo viên chủ nhiệm cần phải kết hợp tốt với tất cả giáo viên bộ môn để nắm rõ tình hình học tập của lớp . Ở trong lớp , giáo viên chủ nhiệm cần phải yêu cầu các em tổ trưởng , tổ phó ghi lại những học sinh có điểm tốt (điểm 9 , 10 ) để chọn ra một em học sinh có điểm cao nhất lớp lên bảng hoa điểm tốt mỗi tháng , ghi lại những em học sinh thường xuyên có điểm thấp ( dưới 4 , 5 điểm ) để giáo viên chủ nhiệm kịp thời nhắc nhở và động viên các em này học tốt hơn . Ngoài ra , giáo viên chủ nhiệm cần phải giao cho lớp phó học tập trong lớp có nhiệm vụ nhắc nhở , giúp các bạn học sinh yếu kém hiểu thêm bài khi cần thiết và cần báo cáo tình hình học tập chung của lớp cho giáo viên chủ nhiệm khi cần thiết .
4.2.6. Các công tác khác :
Bên cạnh các công tác tôi đã nêu , việc nhắc nhở các em học sinh tham gia tốt các phong trào do Đoàn , Đội , Chữ Thập Đỏ và Ban giám hiệu đề ra rất là quan trọng . Mỗi tuần giáo viên chủ nhiệm cần nhờ lớp phó văn thể mỹ thống kê và báo cáo em học sinh nào tham gia tốt phong trào của nhà trường sẽ được khen ngợi , em học sinh nào không tham gia sẽ bị phê bình , nhắc nhở đến việc hạ bậc hạnh kiểm nếu em học sinh đó không có chiều hướng tiến bộ .Ngoài ra , giáo viên chủ nhiệm cũng có thể xét hạnh kiểm của các em cuối năm dựa vào một phần của công tác này .
4.3. Hồ sơ chủ nhiệm
- Sổ chủ nhiệm lớp

- Sổ kế hoạch, biên bản Chi đội (Cán sự lớp)

- Kế hoạch chủ nhiệm lớp

- Học bạ, sổ điểm, sổ liên lạc học sinh

V. Kết luận :
Trên đây là sáu công tác chủ nhiệm chính mà tôi đã từng thực hiện trong quá trình giảng dạy trong suốt những năm vừa qua. Khi thực hiện tốt tất cả các công tác trên , người giáo viên chủ nhiệm phần nào đã thành công. Công tác chủ nhiệm dù có khó khăn nhưng trong công tác này người giáo viên có thể nhận được nhiều tình cảm và tin tưởng của các em học sinh đối với mình . Muốn công tác chủ nhiệm càng thành công thì người giáo viên chủ nhiệm cần phải nhiệt tình , kể cả kiên nhẫn , có tình thương yêu đối với các em học sinh và phải là người giáo viên gương mẫu cho các em noi theo .
Trong quá trình trình bày sẽ không tránh khỏi sơ sót , với kinh nghiệm còn hạn chế tôi rất cần những góp ý , những lời phê bình chân thật giúp cho công tác chủ nhiệm của tôi ngày càng thành công và tiến bộ hơn .
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN DUYỆT
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